
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 1
CHỦ ĐỀ: VUI XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 08/01 đến 02/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Cho cháu quan sát hoa
mai

+Trò chơi vận động:
Trồng cây

- Cho cháu dạo chơi quan
sát hoa đào

+Trò chơi vận động: Lá
và gió.

- Thí nghiệm: Nóng lạnh

+Trò chơi vận động: Lộn
cầu vồng

-Trò chuyện về ngày tết
quê em

+ Trò chơi vận động:
Làm theo cô.

- Thí nghiệm: Sự đổi màu

+ Trò chơi vận động: Tạo
dáng

TUẦN 2
- Dạo quanh quan sát cây
hoa cúc

+Trò chơi vận động: Mèo
và chim sẻ

- Trò chuyện về các món
ăn ngày Tết

+Trò chơi dân gian: Lộn
cầu vồng

-Thí nghiệm: Sự diệu kỳ
của nước.

+Trò chơi vận động: Thỏ
và cáo.

- Quan sát vườn cây
trong vườn trường.

+Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

-Thí nghiệm: Các chất hòa
tan

+ Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

TUẦN 3
- Cho cháu quan sát và
trò chuyện về bánh
chưng, bánh tét

+Trò chơi vận động: Tìm
cá

- Quan sát thời tiết buổi
sáng

+Trò chơi dân gian: Lộn
cầu vồng

- Thí nghiệm: Những hạt
gạo nhảy múa

+Trò chơi vận động: Vượt
chướng ngại vật.

- Dạo quanh sân trường
và trò chuyện về loại
mứt trong ngày Tết

+Trò chơi dân gian: kéo
cưa lừa xẻ

-Thí nghiệm: Sữa ma thuật

+Trò chơi vận động: Ai
đoán đúng

TUẦN 4
- Cho cháu xem tranh ảnh
về mùa xuân

+Trò chơi vận động: Ai
tài thế

-Quan sát tranh và trò
chuyện về bữa cơm ngày
Tết.

+Trò chơi dân gian:
Nhảy lò cò

-Thí nghiệm: Vật chìm vật
nổi

+Trò chơi vận động: Kéo
cưa lừa xẻ

-Cho cháu quan sát và
trò truyện về một số loại
bánh ngày Tết

+Trò chơi dân gian: Lộn
cầu vồng

- Thí nghiệm: tạo màu cho
cây cải thảo

+Trò chơi dân gian: Đua
thuyền.



HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1
LÀM QUEN VỚI
TOÁN QUA HÌNH VẼ

-Nhận biết vị trí trong
không gian trước sau

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
- Dạy hát “Mùa xuân dế
rồi”

LÀM QUEN VĂN HỌC

- Truyện “ Chiếc áo mùa
xuân”

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Ném xa bằng 2 tay

TẠO HÌNH

- Nặn bánh tét

TUẦN 2
NHẬN BIẾT TẬP NÓI

- Trò chuyện về ngày Tết

- Dạy hát: “ Sắp đến tết
rồi”

- Thơ “Cây đào” - VĐCB: Đứng co 1
chân

- Dán nhụy vào hoa

TUẦN 3
NHẬN BIẾT TẬP NÓI

- Nhận biết 1 số quả
trong ngày tết.

- Dạy hát: “Múa vui” - Thơ “Mưa xuân” -VĐCB: Bước qua vật
cản.

- Vẽ mưa mùa xuân

TUẦN 4
LÀM QUEN VỚI

TOÁN QUA HÌNH VẼ

-Ôn nhận biết to nhỏ

- Dạy hát: “ Bánh chưng
xanh”

-Truyện “Mùa xuân đã về” - Bò theo hướng thẳng
mang vật trên tay

-Di màu bánh chưng

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*THAO TÁC VAI:

- Bé đi chợ tết.

*GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh, ảnh về các
loại hoa quả.

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Sắp xếp gọn gàng nhà
cửa đón tết.

* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT

- Sắp xếp, lau chùi sách
truyện.

*GÓC THAO TÁC VAI:

- Cửa hàng bán các loại
bánh kẹo.

TUẦN 2
*THAO TÁC VAI:

- Xếp mâm ngũ quả

* GÓC NGHỆ
THUẬT:

- Bé tập dán tranh theo
chủ đề phụ cô.

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Ghép tranh bánh chưng,
bánh tét.

* THAO TÁC VAI:

- Đi chợ hoa ngày tết.

*GÓC THƯ VIỆN:

- Chọn tranh lô tô hoa quả.



BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ NGUYỄN THỊ ANH THƯ

TUẦN 3

*THAO TÁC VAI:

-Cửa hàng bán các loại
hoa.

*HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Xây công viên hoa..

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Hát các bài hát theo chủ
đề xuân.

*HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Lắp ghép hàng rào chợ
tết

*THAO TÁC VAI:

- Cửa hàng bán các loại
quần áo

TUẦN 4
* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Trang trí nhà cửa.

*THAO TÁC VAI:

- Đi chợ mua bánh
chưng, bánh tét.

*GÓC THƯ VIỆN:

- Dán album các loại quả
ngày tết.

*GÓC NGHỆ THUẬT:

- Văn nghệ chào xuân.

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Sắp xếp mâm ngũ quả.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
-Rèn kĩ năng: Tự cầm
muỗng múc ăn.

- Trò chơi vận động:
Vượt chướng ngại vật.

- Giáo Dục trẻ biết chào
hỏi người lớn tuồi.

-Tạo hình ngoài tiết học - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 2
- Rèn kỹ năng rửa tay
đúng cách.

- Trò chơi vận động “Cáo
và Thỏ”

- Giáo dục trẻ không nhận
quà của người lạ.

-Tạo hình ngoài tiết học - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 3
- Dạy kỹ năng sắp xếp và
bỏ đồ vật đúng vị trí.

-Trò chơi vận động: Di
chuyển hàng.

- Giáo dục trẻ biết mời
người lớn trước khi ăn.

-Tạo hình ngoài tiết học -Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 4
- Rèn kỹ năng dọn dẹp đồ
chơi sau khi chơi xong.

-Trò chơi vận động:
Nhảy lò cò.

- Giáo dục trẻ biết đưa và
nhận bằng hai tay.

-Tạo hình ngoài tiết học -Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 2
CHỦ ĐỀ: VUI XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 08/01 đến 02/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Cho cháu quan sát hoa
mai

+Trò chơi vận động:
Trồng cây

- Cho cháu dạo chơi quan
sát hoa đào

+Trò chơi vận động: Lá
và gió.

- Thí nghiệm: Nóng lạnh

+Trò chơi vận động: Lộn
cầu vồng

-Trò chuyện về ngày tết
quê em

+ Trò chơi vận động:
Làm theo cô.

- Thí nghiệm: Sự đổi màu

+ Trò chơi vận động: Tạo
dáng

TUẦN 2
- Dạo quanh quan sát cây
hoa cúc

+Trò chơi vận động: Mèo
và chim sẻ

- Trò chuyện về các món
ăn ngày Tết

+Trò chơi dân gian: Lộn
cầu vồng

-Thí nghiệm: Sự diệu kỳ
của nước.

+Trò chơi vận động: Thỏ
và cáo.

- Quan sát vườn cây
trong vườn trường.

+Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

-Thí nghiệm: Các chất hòa
tan

+ Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

TUẦN 3
- Cho cháu quan sát và
trò chuyện về bánh
chưng, bánh tét

+Trò chơi vận động: Tìm
cá

- Quan sát thời tiết buổi
sáng

+Trò chơi dân gian: Lộn
cầu vồng

- Thí nghiệm: Những hạt
gạo nhảy múa

+Trò chơi vận động: Vượt
chướng ngại vật.

- Dạo quanh sân trường
và trò chuyện về loại
mứt trong ngày Tết

+Trò chơi dân gian: kéo
cưa lừa xẻ

-Thí nghiệm: Sữa ma thuật

+Trò chơi vận động: Ai
đoán đúng

TUẦN 4
- Cho cháu xem tranh
ảnh về mùa xuân

+Trò chơi vận động: Ai
tài thế

-Quan sát tranh và trò
chuyện về bữa cơm ngày
Tết.

+Trò chơi dân gian:
Nhảy lò cò

-Thí nghiệm: Vật chìm vật
nổi

+Trò chơi vận động: Kéo
cưa lừa xẻ

-Cho cháu quan sát và
trò truyện về một số loại
bánh ngày Tết

+Trò chơi dân gian: Lộn
cầu vồng

- Thí nghiệm: tạo màu cho
cây cải thảo

+Trò chơi dân gian: Đua
thuyền.

TUẦN 1
LÀM QUEN VỚI
TOÁN QUA HÌNH VẼ

-Nhận biết vị trí trong

TẠO HÌNH
- Nặn bánh tét

GIÁO DỤC ÂM NHẠC

- Dạy hát “Mùa xuân dế

LÀM QUEN VĂN
HỌC

- Truyện “ Chiếc áo mùa

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

- Ném xa bằng 2 tay



HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

không gian trước sau rồi” xuân”

TUẦN 2
NHẬN BIẾT TẬP NÓI

- Trò chuyện về ngày Tết

- Dán nhụy vào hoa - Dạy hát: “ Sắp đến tết
rồi”

- Thơ “Cây đào” - VĐCB: Đứng co 1 chân

TUẦN 3
NHẬN BIẾT TẬP NÓI

- Nhận biết 1 số quả
trong ngày tết.

- Vẽ mưa mùa xuân - Dạy hát: “Múa vui - Thơ “Mưa xuân” -VĐCB: Bước qua vật cản.

TUẦN 4
LÀM QUEN VỚI

TOÁN QUA HÌNH VẼ

-Ôn nhận biết to nhỏ

- Di màu bánh chưng - Dạy hát: “ Bánh chưng
xanh”

-Truyện “Mùa xuân đã
về”

- Bò theo hướng thẳng
mang vật trên tay

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*THAO TÁC VAI:

- Bé đi chợ tết.

*GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh, ảnh về các
loại hoa quả.

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Sắp xếp gọn gàng nhà
cửa đón tết.

* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT

- Sắp xếp, lau chùi sách
truyện.

*GÓC THAO TÁC VAI:

- Cửa hàng bán các loại
bánh kẹo.

TUẦN 2
*THAO TÁC VAI:

- Xếp mâm ngũ quả

* GÓC NGHỆ
THUẬT:

- Bé tập dán tranh theo
chủ đề phụ cô.

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Ghép tranh bánh chưng,
bánh tét.

* THAO TÁC VAI:

- Đi chợ hoa ngày tết.

*GÓC THƯ VIỆN:

- Chọn tranh lô tô hoa quả.

TUẦN 3

*THAO TÁC VAI:

-Cửa hàng bán các loại
hoa.

*HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Xây công viên hoa..

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Hát các bài hát theo chủ
đề xuân.

*HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Lắp ghép hàng rào chợ
tết

*THAO TÁC VAI:

- Cửa hàng bán các loại
quần áo



TUẦN 4
* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Trang trí nhà cửa.

*THAO TÁC VAI:

- Đi chợ mua bánh
chưng, bánh tét.

*GÓC THƯ VIỆN:

- Dán album các loại quả
ngày tết.

*GÓC NGHỆ THUẬT:

- Văn nghệ chào xuân.

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Sắp xếp mâm ngũ quả.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
-Rèn kĩ năng: Tự cầm
muỗng múc ăn.

- Trò chơi vận động:
Vượt chướng ngại vật.

- Giáo Dục trẻ biết chào
hỏi người lớn tuồi.

- Tạo hình ngoài tiết học - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 2
- Rèn kỹ năng rửa tay
đúng cách.

- Trò chơi vận động “Cáo
và Thỏ”

- Giáo dục trẻ không nhận
quà của người lạ.

- Tạo hình ngoài tiết học - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 3
- Dạy kỹ năng sắp xếp và
bỏ đồ vật đúng vị trí.

-Trò chơi vận động: Di
chuyển hàng.

- Giáo dục trẻ biết mời
người lớn trước khi ăn.

- Tạo hình ngoài tiết học -Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 4
- Rèn kỹ năng dọn dẹp đồ
chơi sau khi chơi xong.

-Trò chơi vận động:
Nhảy lò cò.

.

- Giáo dục trẻ biết đưa và
nhận bằng hai tay.

- Tạo hình ngoài
tiết học

-Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ TRẦN THỊ PHƯƠNG HIẾU



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NHÀ TRẺ 3
CHỦ ĐỀ: VUI XUÂN ĐOM ĐÓM

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 08/01 đến 02/02/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Cho cháu quan sát hoa
mai

+Trò chơi vận động:
Trồng cây

- Cho cháu dạo chơi quan
sát hoa đào

+Trò chơi vận động: Lá
và gió.

- Thí nghiệm: Nóng lạnh

+Trò chơi vận động: Lộn
cầu vồng

-Trò chuyện về ngày tết
quê em

+ Trò chơi vận động:
Làm theo cô.

- Thí nghiệm: Sự đổi màu

+ Trò chơi vận động: Tạo
dáng

TUẦN 2
- Dạo quanh quan sát cây
hoa cúc

+Trò chơi vận động: Mèo
và chim sẻ

- Trò chuyện về các món
ăn ngày Tết

+Trò chơi dân gian: Lộn
cầu vồng

-Thí nghiệm: Sự diệu kỳ
của nước.

+Trò chơi vận động: Thỏ
và cáo.

- Quan sát vườn cây
trong vườn trường.

+Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

-Thí nghiệm: Các chất hòa
tan

+ Trò chơi vận động: Ai
nhanh hơn

TUẦN 3
- Cho cháu quan sát và
trò chuyện về bánh
chưng, bánh tét

+Trò chơi vận động: Tìm
cá

- Quan sát thời tiết buổi
sáng

+Trò chơi dân gian: Lộn
cầu vồng

- Thí nghiệm: Những hạt
gạo nhảy múa

+Trò chơi vận động: Vượt
chướng ngại vật.

- Dạo quanh sân trường
và trò chuyện về loại
mứt trong ngày Tết

+Trò chơi dân gian: kéo
cưa lừa xẻ

-Thí nghiệm: Sữa ma thuật

+Trò chơi vận động: Ai
đoán đúng

TUẦN 4
- Cho cháu xem tranh ảnh
về mùa xuân

+Trò chơi vận động: Ai
tài thế

-Quan sát tranh và trò
chuyện về bữa cơm ngày
Tết.

+Trò chơi dân gian:
Nhảy lò cò

-Thí nghiệm: Vật chìm vật
nổi

+Trò chơi vận động: Kéo
cưa lừa xẻ

-Cho cháu quan sát và
trò truyện về một số loại
bánh ngày Tết

+Trò chơi dân gian: Lộn
cầu vồng

- Thí nghiệm: tạo màu cho
cây cải thảo

+Trò chơi dân gian: Đua
thuyền.

TUẦN 1
LÀM QUEN VỚI
TOÁN QUA HÌNH VẼ

-Nhận biết vị trí trong

GIÁO DỤC ÂM NHẠC
- Dạy hát “Mùa xuân dế
rồi”

TẠO HÌNH GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

LÀM QUEN VĂN HỌC

- Truyện “ Chiếc áo mùa



HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

không gian trước sau - Nặn bánh tét - Ném xa bằng 2 tay xuân”

TUẦN 2
NHẬN BIẾT TẬP NÓI

- Trò chuyện về ngày Tết

- Dạy hát: “Sắp đến tết
rồi”

- Dán nhụy vào hoa - VĐCB: Đứng co 1
chân

- Thơ “Cây đào”

TUẦN 3
NHẬN BIẾT TẬP NÓI

- Nhận biết 1 số quả
trong ngày tết.

- Dạy hát: “Múa vui” - Vẽ mưa mùa xuân -VĐCB: Bước qua vật
cản.

- Thơ “Mưa xuân”

TUẦN 4
LÀM QUEN VỚI

TOÁN QUA HÌNH VẼ

-Ôn nhận biết to nhỏ

- Dạy hát: “ Bánh chưng
xanh”

- Di màu bánh chưng - Bò theo hướng thẳng
mang vật trên tay

- Truyện “Mùa xuân đã về”

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1
*THAO TÁC VAI:

- Bé đi chợ tết.

*GÓC THƯ VIỆN:

- Xem tranh, ảnh về các
loại hoa quả.

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Sắp xếp gọn gàng nhà
cửa đón tết.

* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT

- Sắp xếp, lau chùi sách
truyện.

*GÓC THAO TÁC VAI:

- Cửa hàng bán các loại
bánh kẹo.

TUẦN 2
*THAO TÁC VAI:

- Xếp mâm ngũ quả

* GÓC NGHỆ
THUẬT:

- Bé tập dán tranh theo
chủ đề phụ cô.

*HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Ghép tranh bánh chưng,
bánh tét.

* THAO TÁC VAI:

- Đi chợ hoa ngày tết.

*GÓC THƯ VIỆN:

- Chọn tranh lô tô hoa quả.

TUẦN 3

*THAO TÁC VAI:

-Cửa hàng bán các loại
hoa.

*HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Xây công viên hoa..

*GÓC NGHỆ THUẬT

- Hát các bài hát theo chủ
đề xuân.

*HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Lắp ghép hàng rào chợ
tết

*THAO TÁC VAI:

- Cửa hàng bán các loại
quần áo



TUẦN 4
* HOẠT ĐỘNG VỚI
ĐỒ VẬT:

- Trang trí nhà cửa.

*THAO TÁC VAI:

- Đi chợ mua bánh
chưng, bánh tét.

*GÓC THƯ VIỆN:

- Dán album các loại quả
ngày tết.

*GÓC NGHỆ THUẬT:

- Văn nghệ chào xuân.

* HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ
VẬT:

- Sắp xếp mâm ngũ quả.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
-Rèn kĩ năng: Tự cầm
muỗng múc ăn.

- Trò chơi vận động:
Vượt chướng ngại vật.

- Giáo Dục trẻ biết chào
hỏi người lớn tuồi.

- Tạo hình ngoài tiết học - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 2
- Rèn kỹ năng rửa tay
đúng cách.

- Trò chơi vận động “Cáo
và Thỏ”

- Giáo dục trẻ không nhận
quà của người lạ.

- Tạo hình ngoài tiết học - Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 3
- Dạy kỹ năng sắp xếp và
bỏ đồ vật đúng vị trí.

-Trò chơi vận động: Di
chuyển hàng.

- Giáo dục trẻ biết mời
người lớn trước khi ăn.

- Tạo hình ngoài tiết học -Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

TUẦN 4
- Rèn kỹ năng dọn dẹp đồ
chơi sau khi chơi xong.

-Trò chơi vận động:
Nhảy lò cò.

- Giáo dục trẻ biết đưa và
nhận bằng hai tay.

- Tạo hình ngoài tiết học -Sinh hoạt văn nghệ cuối
tuần.

BGH DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

ĐINH THỊ LẠ LƯƠNG THỊ HƯƠNG
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